
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số:        /2018/NQ-HĐND           Bình Phước, ngày     tháng     năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt kết quả Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn  

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 – 2020. 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA …, KỲ HỌP THỨ… 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của 

Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; 

Văn bản số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc hưỡng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết đề 

án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 

2020; và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp”. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn 

tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2017 - 2020, với nội dung chính nhƣ sau: 

1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trước lập Đề án: 

Tổng diện tích 03 loại rừng trƣớc thời điểm lập đề án (sau khi cập nhật kết 

quả rà soát quy hoạch ba loại rừng tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn đến năm 2020) là 

157.285,21 ha; trong đó: Rừng đặc dụng là 32.132,50 ha, rừng phòng hộ là 

Dự thảo 



35.237,39 ha, rừng sản sản xuất là 89.915,32 ha, hiện trạng rừng và đất lâm 

nghiệp cụ thể nhƣ sau: 

Loại đất, loại rừng 

Diện tích 

đất lâm 

nghiệp 

Phân theo ba loại rừng 

Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất 

Tổng cộng 157.285,21 32.132,50 35.237,39 89.915,32 

1) Đất có rừng 143.995,20 31.872,20 30.720,85 81.402,15 

- Rừng tự nhiên 55.762,63 31.271,05 11.626,46 12.865,12 

- Rừng trồng 88.232,57 601,15 19.094,39 68.537,03 

2) Đất chưa có rừng 13.290,01 260,30 4.516,54 8.513,17 

- Đất trống có cây gỗ tái sinh 1.556,39 24,10 164,99 1.367,30 

- Đất trống không có cây gỗ tái sinh 5.783,13 86,92 3.323,84 2.372,37 

- Đất có cây nông nghiệp 4.241,27 68,30 401,87 3.771,10 

- Đất khác  1.709,22 80,98 625,84 1.002,40 

2. Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2017 - 2020: 

Tổng diện tích đất giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 

giai đoạn 2017 – 2020 là 58.788,21 ha; trong đó: Rừng đặc dụng là 31.576,39 ha 

(chiếm 53,7%), rừng phòng hộ là 11.791,43 ha (chiếm 20,1%), rừng sản xuất là 

15.420,39 ha (chiếm 26,2%), cụ thể: 

a) Giao rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2020 

Đơn vị: ha 

Đối tượng dự kiến giao 

Diện tích giao rừng đặc dụng 

Cơ cấu 

(%) Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng trồng 

vốn Nhà 

nước 

Tổng cộng 31.576,39 31.271,05 305,34 100,0 

1. Ban quản lý rừng đặc dụng 29.850,08 29.564,39 285,69 94,5 

- Vƣờn quốc gia Bù Gia Mập 25.526,29 25.322,70 203,59 80,8 

- Vƣờn quốc gia Cát Tiên 4.323,79 4.241,69 82,10 13,7 

2. Ban quản lý rừng phòng hộ 1.726,31 1.706,66 19,65 5,5 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai 693,93 674,28 19,65 2,2 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết 1.032,38 1.032,38   3,3 

b) Giao rừng phòng hộ giai đoạn 2017 - 2020: 

Đơn vị: ha 

Chủ quản lý 

 Diện tích giao rừng phòng hộ 
Cơ 

cấu 

(%) 
 Tổng  

Rừng tự 

nhiên 

Rừng trồng 

vốn nhà 

nước 

Tổng cộng 11.791,43 11.626,46 164,97 100,0 

I. Ban quản lý rừng phòng hộ 11.772,10 11.607,13 164,97 99,8 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng 1.649,10 1.547,93 101,17   

- Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp 4.898,74 4.898,74     

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai 5.224,26 5.160,46 63,8   

II. Hộ gia đình, cá nhân 19,33 19,33   0,2 

- Huyện Bù Đăng 10,24 10,24     

- Huyện Bù Gia Mập 9,09 9,09     



b) Giao, cho thuê rừng sản xuất giai đoạn 2017 - 2020: 

 Chủ quản lý 

Giao, cho thuê rừng sản xuất  

Tổng Rừng tự nhiên 
Rừng trồng 

vốn nhà nước 

Tổng cộng 15.420,39 12.865,12 2.555,27 

I. Giao rừng 8.381,98 5.891,41 2.490,57 

1. Ban quản lý rừng đặc dụng 11,31 11,31   

- Vƣờn quốc gia Cát Tiên 11,31 11,31   

2. Ban quản lý rừng phòng hộ 4.211,02 4.211,02   

- Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng 169,13 169,13   

- Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp 1.235,41 1.235,41   

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai 961,10 961,10   

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai       

- Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết 1.845,38 1.845,38   

3. Cộng đồng dân cƣ thôn 29,80 29,80   

4. Hộ gia đình, cá nhân 4.129,85 1.639,28 2.490,57 

- H.Bù Đăng 1.808,43 397,32 1.411,11 

- H.Bù Đốp 59,61 59,61   

- H.Bù Gia Mập 325,66 325,66   

- H.Đồng Phú 684,31 684,31   

- H.Lộc Ninh 1.251,84 172,38 1.079,46 

II. Cho tổ chức kinh tế thuê rừng 7.038,41 6.973,71 64,70 

- H.Bù Đăng 1.214,58 1.214,58   

- H.Bù Đốp 199,04 199,04   

- H.Bù Gia Mập 272,63 272,63   

- H.Đồng Phú 5.352,16 5.287,46 64,70 

 (Chi tiết số liệu đề án giao rừng cho thuê rừng theo đơn vị hành chính và 

chủ quản lý tại các phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện 

Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. 



2. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phƣớc khóa ... kỳ họp 

thứ .... thông qua ngày      tháng      năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày   

tháng      năm 2018./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu-UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội, Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thƣờng trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Thƣờng trực HĐND và UBND các huyện, 

thành phố; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lƣu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuệ Hiền 
 



PHỤ LỤC 01 
HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP KHU VỰC LẬP ĐỀ ÁN 

PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Đơn vị tính:ha 

Loại đất, loại rừng  Tổng  

 Phân theo đơn vị hành chính  

 H.Bù 

Đăng  

 H.Bù 

Đốp  

 H.Bù Gia 

Mập  

 H.Chơn 

Thành  

 H.Đồng 

Phú  

 H.Hớn 

Quản  

 H.Lộc 

Ninh  

 TX.Phước 

Long  

Đất lâm nghiệp 157.285,21 58.978,40 10.917,32 46.697,39 386,60 18.769,14 2.172,39 18.203,26 1.160,71 

1. Đất rừng đặc dụng 32.132,50 4.382,84   25.601,18       1.293,07 855,41 

- Rừng tự nhiên 31.271,05 4.241,69   25.322,70       1.032,38 674,28 

- Rừng trồng 601,15 84,25   203,59       166,79 146,52 

- Đất chƣa có rừng 260,30 56,90   74,89       93,90 34,61 

2. Đất rừng phòng hộ 35.237,39 17.194,81 5.400,45 11.443,05 386,60   507,18   305,30 

- Rừng tự nhiên 11.626,46 1.558,17 4.898,74 5.169,55           

- Rừng trồng 19.094,39 12.991,28 139,97 5.737,05     226,09     

- Đất chƣa có rừng 4.516,54 2.645,36 361,74 536,45 386,60   281,09   305,30 

3. Đất rừng sản xuất 89.915,32 37.400,75 5.516,87 9.653,16   18.769,14 1.665,21 16.910,19   

- Rừng tự nhiên 12.865,12 1.822,14 1.494,06 1.559,39   5.971,77   2.017,76   

- Rừng trồng 68.537,03 32.615,56 2.857,50 7.735,67   11.620,88 1.429,57 12.277,85   

- Đất chƣa có rừng 8.513,17 2.963,05 1.165,31 358,10   1.176,49 235,64 2.614,58   



 

PHỤ LỤC 02 
HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH CHỦ QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP KHU VỰC LẬP ĐỀ ÁN 

PHÂN THEO LOẠI ĐẤT LOẠI RỪNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Đơn vị tính:ha 

Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Đất lâm 

nghiệp 
  157.285,21 32.132,50 31.271,05 253,96 607,49 35.237,39 11.626,46 164,97 23.445,96 89.915,32 12.865,12 2.555,27 74.494,93 

Vƣờn quốc gia 

Bù Gia Mập 

H.Bù 

Gia 

Mập 

25.601,18 25.601,18 25.322,70 182,70 95,78                 

Vƣờn quốc gia 

Cát Tiên 

H.Bù 

Đăng 
4.394,15 4.382,84 4.241,69 51,61 89,54         11,31 11,31     

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Bù Đăng 

H.Bù 

Đăng 
36.553,23         14.492,10 1.558,17 101,17 12.832,76 22.061,13 1.246,75 1.406,58 19.407,80 

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Bù Đốp 

H.Bù 

Đốp 
8.391,09         5.165,12 4.898,74   266,38 3.225,97 1.376,92   1.849,05 

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Đăk Mai 

H.Bù 

Gia 

Mập 

17.181,63         10.976,18 5.139,54 63,80 5.772,84 6.205,45 1.393,41   4.812,04 

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Lộc Ninh 

H.Lộc 

Ninh 
5.208,10                 5.208,10 51,73 318,80 4.837,57 

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

H.Lộc 

Ninh 
11.041,23 1.293,07 1.032,38   260,69         9.748,16 1.962,46 760,66 7.025,04 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tà Thiết 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Bình Phƣớc 

H.Bù 

Đăng 
654,77                 654,77     654,77 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Bình Phƣớc 

H.Đồn

g Phú 
15.962,37                 15.962,37 5.702,47 64,70 10.195,20 

Công ty TNHH 

MTV Cao Su 

Phú Riềng 

H.Bù 

Đăng 
672,84                 672,84     672,84 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Phƣớc Long 

H.Bù 

Đăng 
994,41                 994,41 37,16   957,25 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Phƣớc Long 

H.Bù 

Gia 

Mập 

1.394,09         113,59     113,59 1.280,50     1.280,50 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Sông Bé 

H.Bù 

Đăng 
3.302,47                 3.302,47 377,31 4,53 2.920,63 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Sông Bé 

H.Bù 

Đốp 
1.119,35         18,50     18,50 1.100,85     1.100,85 

Công ty Cổ 

phần An Điền 

H.Bù 

Gia 

Mập 

143,13                 143,13     143,13 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty Cổ 

phần Cao su 

Bình Long - Tà 

Thiết 

H.Lộc 

Ninh 
736,03                 736,03     736,03 

Công ty Cổ 

phần Cao su 

Đồng Phú 

H. 

Đồng 

Phú 

1.493,32                 1.493,32 127,98   1.365,34 

Công ty Cổ 

phần Công 

Thành 

H. 

Đồng 

Phú 

95,23                 95,23     95,23 

Công ty Cổ 

phần Đại Minh 

H.Lộc 

Ninh 
60,53                 60,53     60,53 

Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ An 

Phƣớc 

H.Bù 

Đăng 
446,24         1,36     1,36 444,88 10,07   434,81 

Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ 

Quyền Ngọc 

H.Bù 

Đăng 
543,47                 543,47 18,92   524,55 

Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ 

Quỳnh Vy 

H.Bù 

Đăng 
410,36                 410,36 7,66   402,70 

Công ty Cổ 

phần đầu tƣ 

Trƣờng Phƣớc 

H.Bù 

Đăng 
308,18                 308,18 11,68   296,50 

Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ và 

Thƣơng mại 

Việt Tín 

H.Bù 

Đốp 
88,99                 88,99 9,76   79,23 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty Cổ 

phần Đồng Tiến 

H.Bù 

Đăng 
10,22                 10,22     10,22 

Công ty Cồ 

phần ĐTXD 

Cao su Phú 

Thịnh 

H.Bù 

Đăng 
357,36                 357,36     357,36 

Công ty Cồ 

phần ĐTXD 

Cao su Phú 

Thịnh 

H.Bù 

Gia 

Mập 

615,38                 615,38 1,09   614,29 

Công ty Cổ 

phần ĐTXDTM 

Tấn Thắng 

H.Lộc 

Ninh 
106,51                 106,51     106,51 

Công ty Cổ 

phần ĐTXDTM 

TST 

H.Bù 

Đăng 
46,27                 46,27     46,27 

Công ty Cổ 

phần Hữu Toàn 

H.Bù 

Đốp 
64,83                 64,83     64,83 

Công ty Cổ 

phần SX TM 

DV Lộc Ninh 

H.Lộc 

Ninh 
141,05                 141,05     141,05 

Công ty Cổ 

phần Thành Đạt 

H.Bù 

Đăng 
192,21                 192,21     192,21 

Công ty Cổ 

phần thiết bị 

phụ tùng Sài 

Gòn 

H.Đồn

g Phú 
28,89                 28,89     28,89 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty Cổ 

phần XNK 

Tổng hợp Bình 

Phƣớc 

H.Bù 

Đốp 
152,30                 152,30     152,30 

Công ty Cổ 

phần XNK 

VTKT Rexco 

H.Lộc 

Ninh 
85,93                 85,93 0,52   85,41 

Công ty Đại 

Phúc Thành 

H.Bù 

Đăng 
64,52                 64,52     64,52 

Công ty MT 38 
H.Bù 

Đăng 
80,19                 80,19     80,19 

Công ty TNHH 

Bảo Nhi 

H.Bù 

Đăng 
122,26                 122,26     122,26 

Công ty TNHH 

Công Minh I 

H.Bù 

Đăng 
310,90                 310,90     310,90 

Công ty TNHH 

DVTM Hoàn 

Hảo 

H.Bù 

Gia 

Mập 

180,60         16,35     16,35 164,25     164,25 

Công ty TNHH 

Đại Lục 

H.Bù 

Gia 

Mập 

82,08                 82,08     82,08 

Công ty TNHH 

Đức Lộc 

H.Bù 

Đăng 
136,51                 136,51     136,51 

Công ty TNHH 

Gia Thiện 

H.Bù 

Đăng 
539,30                 539,30 4,15   535,15 

Công ty TNHH 

Lộc Tân 

H.Lộc 

Ninh 
186,90                 186,90 3,05   183,85 

Công ty TNHH 

MTV Bình An 

H.Bù 

Đăng 
3,63         3,63     3,63         



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty TNHH 

MTV Bình An 

H.Bù 

Gia 

Mập 

25,30         25,30 25,30             

Công ty TNHH 

MTV Công 

Thành 

H.Bù 

Đăng 
65,64                 65,64     65,64 

Công ty TNHH 

MTV Đan Thùy 

H.Bù 

Đăng 
103,30                 103,30     103,30 

Công ty TNHH 

MTV Nhật 

Minh 

H.Bù 

Đăng 
72,21                 72,21     72,21 

Công ty TNHH 

MTV Quang 

Phú 

H.Bù 

Đăng 
5,11                 5,11     5,11 

Công ty TNHH 

MTV Sinh thái 

Hòa Bình Xanh 

H.Bù 

Đăng 
91,73                 91,73     91,73 

Công ty TNHH 

MTV 

SXTMDV 

Quang Ngọc 

H.Bù 

Đăng 
43,72                 43,72     43,72 

Công ty TNHH 

Mỹ Nga 

H.Bù 

Đăng 
142,53                 142,53     142,53 

Công ty TNHH 

Nông sản Đài 

Loan 

H.Bù 

Đốp 
496,74                 496,74 102,88   393,86 

Công ty TNHH 

Ngọc Hà 

H.Bù 

Đăng 
44,54                 44,54     44,54 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty TNHH 

Phát Đạt 

H.Bù 

Gia 

Mập 

83,52         3,88 2,00   1,88 79,64 2,23   77,41 

Công ty TNHH 

Phú Mỹ Thọ 

H.Đồn

g Phú 
54,31                 54,31     54,31 

Công ty TNHH 

Phú Sơn Bình 

Phƣớc 

H.Đồn

g Phú 
76,78                 76,78     76,78 

Công ty TNHH 

SX NN TM 9 

Có 

H.Lộc 

Ninh 
149,88                 149,88     149,88 

Công ty TNHH 

SXTM Đất 

Thịnh 

H.Lộc 

Ninh 
75,99                 75,99     75,99 

Công ty TNHH 

SXTM XNK 

Thiên Phú Sơn 

H.Bù 

Đăng 
115,39                 115,39     115,39 

Công ty TNHH 

Tân Hƣng 

H.Bù 

Đăng 
245,17                 245,17     245,17 

Công ty TNHH 

Tín Nghĩa Đức 

H.Bù 

Gia 

Mập 

187,20                 187,20     187,20 

Công ty TNHH 

Tinh Thần Việt 

H.Bù 

Đăng 
215,20                 215,20 10,14   205,06 

Công ty TNHH 

TM XNK 

Thuận Thiên 

H.Bù 

Gia 

Mập 

52,93                 52,93 2,98   49,95 

Công ty TNHH 

TMSX Cao su 

Minh Long 

H.Bù 

Đốp 
70,52                 70,52     70,52 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Công ty TNHH 

Thành Lộc 

H.Lộc 

Ninh 
48,12                 48,12     48,12 

Công ty TNHH 

Thiên ý 

H.Bù 

Đăng 
42,88                 42,88     42,88 

Công ty TNHH 

Vina Phyghen 

H.Bù 

Đăng 
666,39                 666,39 26,48   639,91 

Công ty TNHH 

Xây dựng Đồng 

Phú 

H.Bù 

Đốp 
122,24         5,23     5,23 117,01     117,01 

Công ty TNHH 

Xây dựng Đồng 

Phú 

H.Đồn

g Phú 
113,71                 113,71     113,71 

Công ty TNHH 

Xây dựng Vĩnh 

Lộc 

H.Bù 

Đốp 
68,24                 68,24 4,50   63,74 

Công ty TNHH 

XNK TH_DV 

Hùng Nhơn 

H.Đồn

g Phú 
172,34                 172,34     172,34 

Công tyTNHH 

XD Cầu Đƣờng 

Xuân Thiên 

H.Bù 

Đăng 
21,67                 21,67     21,67 

Cty CPĐT chăn 

nuôi Chơn 

Thành 

H.Bù 

Đăng 
42,33                 42,33     42,33 

Cty Ngọc Minh 
H.Bù 

Đăng 
61,11                 61,11     61,11 

Cty Phát Lộc 

DO 

H.Bù 

Đăng 
130,31                 130,31     130,31 

Cty TMHH 

MTV Hoa Lƣ 

H.Bù 

Đăng 
724,06                 724,06 33,87   690,19 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Cty TNHH Đại 

Lợi 

H.Lộc 

Ninh 
44,15                 44,15     44,15 

Cty TNHH Đại 

Phú Nông 

H.Bù 

Đăng 
101,18                 101,18     101,18 

Cty TNHH Mỹ 

Lệ 

H.Bù 

Gia 

Mập 

488,27         7,05 2,71   4,34 481,22 112,17   369,05 

Cty TNHH 

SXXD Phụng 

Sinh 

H.Bù 

Đăng 
48,60                 48,60     48,60 

Cty TNHH 

Vĩnh An An 

H.Bù 

Đăng 
114,97                 114,97 9,38   105,59 

DNTN KT CB 

LS Cát Tƣờng 

H.Bù 

Gia 

Mập 

111,80                 111,80     111,80 

DNTN Lâm 

Hồng Thanh 

H.Bù 

Đăng 
97,98                 97,98 4,84   93,14 

DNTN Phú 

Hƣơng 

H.Bù 

Đăng 
384,82                 384,82     384,82 

DNTN Phú 

Hƣơng 

H.Bù 

Gia 

Mập 

146,97                 146,97 47,51   99,46 

DNTN Phú 

Hƣơng 

H.Đồn

g Phú 
0,64                 0,64     0,64 

Doanh nghiệp 

tƣ nhân Thanh 

Cảnh 

H.Đồn

g Phú 
56,98                 56,98     56,98 

Hợp tác xã 

Thành Tiến 

H.Đồn

g Phú 
36,12                 36,12     36,12 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

HTX Đô Lƣơng 

H.Bù 

Gia 

Mập 

102,61                 102,61     102,61 

Nguyễn Ngọc 

Mai 

H. 

Đồng 

Phú 

16,69                 16,69     16,69 

Nguyễn Thị 

Thuỳ 

H.Đồn

g Phú 
9,84                 9,84     9,84 

Nguyễn Văn 

Song 

H.Đồn

g Phú 
19,76                 19,76     19,76 

Nhóm hộ Trần 

Thanh Nhi 

H.Bù 

Đăng 
44,88                 44,88     44,88 

Ông: Võ Ngọc 

Vinh 

H.Bù 

Đăng 
9,98                 9,98     9,98 

Phan Văn Hùng 
H.Đồn

g Phú 
74,28                 74,28 6,40   67,88 

Trần Huy 

Hoàng 

H.Lộc 

Ninh 
22,93                 22,93     22,93 

Trần Thị Lan 

Phƣơng 

H.Bù 

Đăng 
58,12                 58,12     58,12 

ban nhân dân 

huyện Đồng 

Phú 

H.Đồn

g Phú 
249,55                 249,55 5,83   243,72 

ủy ban nhân 

dân huyện Hớn 

Quản 

H.Hớn 

Quản 
2.172,39         507,18     507,18 1.665,21     1.665,21 

Quỹ đầu tƣ và 

phát triển 

H.Bù 

Đăng 
128,25                 128,25     128,25 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Bù Đăng 

H.Bù 

Đăng 
3.227,84         912,72     912,72 2.315,12 12,42   2.302,70 



Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất 

quy 

hoạch 

cho 

lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn 

nhà 

nước 

Đất quy 

hoạch 

cho lâm 

nghiệp 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã Phƣớc 

Long 

TX. 

Phƣớc 

Long 

855,41 855,41 674,28 19,65 161,48                 

Trung tâm Ứng 

dụng Khoa học 

Kỹ thuật Lâm 

nghiệp Nam Bộ 

H. 

Đồng 

Phú 

308,33                 308,33 129,09   179,24 

Binh đoàn 16 
H.Bù 

Đốp 
131,42                 131,42     131,42 

Binh đoàn 16 
H.Lộc 

Ninh 
295,91                 295,91     295,91 

UBND xã 
H.Bù 

Đăng 
1.785,00         1.785,00     1.785,00         

UBND xã 
H.Bù 

Đốp 
211,60         211,60     211,60         

UBND xã 

H.Bù 

Gia 

Mập 

300,70         300,70     300,70         

UBND xã 

H. 

Chơn 

Thành 

386,60         386,60     386,60         

UBND xã 

TX. 

Phƣớc 

Long 

305,30         305,30     305,30         

 

 



PHỤ LỤC 03 
QUY HOẠCH GIAO, CHO THUÊ RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG VỐN NHÀ NƢỚC KHU VỰC LẬP ĐỀ ÁN 

PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Đơn vị tính:ha 

Loại đất, loại rừng  Tổng  
 Phân theo đơn vị hành chính  

 H.Bù Đăng   H.Bù Đốp   H.Bù Gia Mập   H.Đồng Phú   H.Lộc Ninh   TX.Phước Long  

Tổng cộng 58.736,83 9.185,89 6.392,80 32.298,14 6.036,47 4.129,60 693,93 

1. Đất rừng đặc dụng 31.525,01 4.293,30   25.505,40   1.032,38 693,93 

- Rừng tự nhiên 31.271,05 4.241,69   25.322,70   1.032,38 674,28 

- Rừng trồng vốn Nhà nƣớc 253,96 51,61   182,70     19,65 

2. Đất rừng phòng hộ 11.791,43 1.659,34 4.898,74 5.233,35       

- Rừng tự nhiên 11.626,46 1.558,17 4.898,74 5.169,55       

- Rừng trồng vốn Nhà nƣớc 164,97 101,17   63,80       

3. Đất rừng sản xuất 15.420,39 3.233,25 1.494,06 1.559,39 6.036,47 3.097,22   

- Rừng tự nhiên 12.865,12 1.822,14 1.494,06 1.559,39 5.971,77 2.017,76   

- Rừng trồng vốn Nhà nƣớc 2.555,27 1.411,11     64,70 1.079,46   



PHỤ LỤC 04 
QUY HOẠCH GIAO RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG VỐN NHÀ NƢỚC KHU VỰC LẬP ĐỀ ÁN 

CHO CHỦ QUẢN LÝ PHÂN THEO BA LOẠI RỪNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC, ĐẾN NĂM 2019 

Đơn vị tính:ha 

Chủ quản lý Huyện Tổng cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn nhà 

nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

vốn nhà 

nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng trồng 

vốn nhà 

nước 

Tổng cộng   58.736,83 31.525,01 31.271,05 253,96 11.791,43 11.626,46 164,97 15.420,39 12.865,12 2.555,27 

Vƣờn quốc gia Bù 

Gia Mập 

H.Bù Gia 

Mập 
25.505,40 25.505,40 25.322,70 182,70             

Vƣờn quốc gia Cát 

Tiên 
H.Bù Đăng 4.304,61 4.293,30 4.241,69 51,61       11,31 11,31   

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Bù Đăng 
H.Bù Đăng 4.881,28       1.659,34 1.558,17 101,17 3.221,94 1.810,83 1.411,11 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Bù Đốp 
H.Bù Đốp 6.392,80       4.898,74 4.898,74   1.494,06 1.494,06   

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Mai 

H.Bù Gia 

Mập 
6.792,74       5.233,35 5.169,55 63,80 1.559,39 1.559,39   

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Mai 

TX.Phƣớc 

Long 
693,93 693,93 674,28 19,65             

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Lộc Ninh 
H.Lộc Ninh 373,58             373,58 54,78 318,80 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Tà Thiết 
H.Lộc Ninh 3.756,02 1.032,38 1.032,38         2.723,64 1.962,98 760,66 

Công ty TNHH MTV 

Cao su Bình Phƣớc 

H.Đồng 

Phú 
5.907,38             5.907,38 5.842,68 64,70 

Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Nam bộ 

H.Đồng 

Phú 
129,09             129,09 129,09   



PHỤ LỤC 05 
QUY HOẠCH GIAO, CHO THUÊ RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG VỐN NHÀ NƢỚC KHU VỰC LẬP ĐỀ ÁN 

CHO CHỦ QUẢN LÝ PHÂN THEO BA LOẠI RỪNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC ĐẾN NĂM 2020 

Đơn vị tính:ha 

Chủ quản lý Huyện 
Tổng 

cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

Tổng cộng   58.783,72 31.576,39 31.271,05 305,34 11.786,94 11.621,97 164,97 15.420,39 12.865,12 2.555,27 

I. Giao rừng   51.745,31 31.576,39 31.271,05 305,34 11.786,94 11.621,97 164,97 8.381,98 5.891,41 2.490,57 

1. Ban quản lý 

rừng đặc dụng 
  29.861,39 29.850,08 29.564,39 285,69       11,31 11,31   

- Vƣờn quốc gia 

Bù Gia Mập 

H.Bù Gia 

Mập 
25.526,29 25.526,29 25.322,70 203,59             

- Vƣờn quốc gia 

Cát Tiên 
H.Bù Đăng 4.335,10 4.323,79 4.241,69 82,10       11,31 11,31   

2. Ban quản lý 

rừng phòng hộ 
  19.881,20 1.726,31 1.706,66 19,65 11.772,10 11.607,13 164,97 6.382,79 4.211,02 2.171,77 

- Ban quản lý rừng 

phòng hộ Bù Đăng 
H.Bù Đăng 3.229,34       1.649,10 1.547,93 101,17 1.580,24 169,13 1.411,11 

- Ban quản lý rừng 

phòng hộ Bù Đốp 
H.Bù Đốp 6.134,15       4.898,74 4.898,74   1.235,41 1.235,41   

- Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Mai 

H.Bù Gia 

Mập 
6.185,36       5.224,26 5.160,46 63,80 961,10 961,10   

- Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Mai 

TX.Phƣớc 

Long 
693,93 693,93 674,28 19,65             

- Ban quản lý rừng 

phòng hộ Tà Thiết 
H.Lộc Ninh 3.638,42 1.032,38 1.032,38         2.606,04 1.845,38 760,66 

3. Cộng đồng dân 

cư thôn 
H.Bù Đăng 29,80             29,80 29,80   
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Chủ quản lý Huyện 
Tổng 

cộng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng vốn 

nhà nước 

4. Hộ gia đình, cá 

nhân 
  1.972,92       14,84 14,84   1.958,08 1.639,28 318,80 

 H.Bù Đăng 403,07       5,75 5,75   397,32 397,32   

 H.Bù Đốp 59,61             59,61 59,61   

 
H.Bù Gia 

Mập 
334,75       9,09 9,09   325,66 325,66   

 
H.Đồng 

Phú 
684,31             684,31 684,31   

 H.Lộc Ninh 491,18             491,18 172,38 318,80 

II. Cho tổ chức 

kinh tế thuê rừng 
  7.038,41             7.038,41 6.973,71 64,70 

 H.Bù Đăng 1.214,58             1.214,58 1.214,58   

 H.Bù Đốp 199,04             199,04 199,04   

 
H.Bù Gia 

Mập 
272,63             272,63 272,63   

 
H.Đồng 

Phú 
5.352,16             5.352,16 5.287,46 64,70 

 


